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Đá mài/kim loại  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

Kích thước(mm) Hạt Cái/hộp  Mã số  

100 x 6 x 22.23 A36P 1 E-00480(EN) 

 A36P   125 x 6 x 22.23 1 E-00393(EN)

Đá mài/inox

100 x 6 x 22.23 WA36N 1 E-00496(EN) 

 WA36N 1  125 x 6 x 22.23 E-00402(EN)

Đá cắt mỏng (phẳng)   

100 x 1.2 x 22.23 A60T 1 E-00505(EN) 

 A60T 1  125 x 1.2 x 22.23 E-00418(EN)

Đá mài/kim loại  

3 sao  

 

100 x 6 x 16 A24R 1  

100 x 6 x 16 A36P 1 A-80911(EN)

A-87719

 

100 x 4 x 16 A36P 1  A-80905(EN)

100 x 6 x 16 A36P 1  

115 x 6 x 22.23 A36P 1 741458-1 

125 x 6 x 22.23 A36P 1 A-80933(EN) 

125 x 6 x 22.23 A36P 1 B-46268 (EN) 

150 x 6 x 22.23 A36P 1 A-84981(EN) 

180 x 6 x 22.23 A24P 1 741425-6 

180 x 6 x 22.23 A24R 1 A-88886(EN) 

180 x 6 x 22.23 A36P 1 741426-4 

180 x 6 x 22.23 A36P 1 A-80949(EN) 

180 x 6 x 22.23 A36P 1 B-46274 (EN) 

230 x 6 x 22.23 A36P 1 A-80955(EN) 

230 x 6 x 22.23 A36P 1 B-46280 (EN) 

230 x 6 x 22.23 A24P 1 741421-4  

230 x 6 x 22.23 A36P 1 741422-2  

2 sao

100 x 6 x 16 A24R 1 D-18443(EN) 

100 x 6 x 16 A24P 1 D-65090(EN) 

125 x 6 x 22.23 A24R 1 D-18465(EN) 

150 x 6 x 22.23 A24R 1 D-26163(EN) 

180 x 6 x 22.23 A24R 1 D-18471(EN) 

180 x 6 x 22.23 A24P 1 D-65931(EN) 

230 x 6 x 22.23 A24R 1 D-18487(EN) 

1 sao  

 
100 x 4 x 16 100 x 4 x 16 100 x 4 x 16 D-72883(EN) 

100 x 6 x 16 100 x 6 x 16 100 x 6 x 16 D-72241(EN) 

Đá mài/inox  

5 sao

125 x 7 x 22.23 A24P 1 B-66927(EN) 

 
 
 
 
 
 
3 sao

 

100 x 6 x 16 WA36N 1 A-80852(EN) 

100 x 6 x 16 WA36N 1 B-46349 (EN) 

125 x 6 x 22.23 WA36N 1 B-46361 (EN) 

150 x 6 x 22.23 WA36N 1 A-80846(EN) 

125 x 6 x 22.23 WA36O 1 A-80656  

180 x 6 x 22.23 WA36O 1 A-80880(EN) 

180 x 6 x 22.23 WA36O 1 B-46377 (EN) 

230 x 6 x 22.23 WA36O 1 A-80896(EN) 

230 x 6 x 22.23 WA36O 1 B-46383 (EN) 

Đá mài/gạch  

2 sao  

 

100 x 6 x 16 C24R 1 D-18493(EN) 

125 x 6 x 22.23 C24R 1 D-18518(EN) 

150 x 6 x 22.23 C24R 1 D-18524(EN) 

180 x 6 x 22.23 C24R 1 D-18530(EN) 

230 x 6 x 22.23 C24R 1 D-18546(EN) 

Đá mài/nhôm   

3 sao  

 

100 x 6 x 16 A36N 1 B-17706(EN) 

125 x 6 x 22.23 A36N 1 B-17653(EN) 

150 x 6 x 22.23 A36N 1 B-17669(EN) 

180 x 6 x 22.23 A36N 1 B-14576(EN) 

230 x 6 x 22.23 A36N 1 B-14582(EN) 
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B-46246(EN)


